
TÞNG CĀC THÞNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sß:           /CTK-TKTH Phú Thọ, ngày            tháng 6 năm 2024 

V/v phß biến thông tin thßng kê 

thuộc hệ thßng chỉ tiêu thßng kê cấp 

tỉnh tháng 6 năm 2024 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị. 
 

Thực hiện Luật Thßng kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đßi, bß 

sung một sß điều và Phā lāc Danh māc chỉ tiêu thßng kê qußc gia của Luật 

Thßng kê ngày 12/11/2021; Nghị định sß 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 
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thßng kê cấp tỉnh tháng 6 năm 2024 (chi tiết có Phụ lục kèm theo). 

Cāc Thßng kê tỉnh Phú Thọ trân trọng phß biến tới các Quý cơ quan, đơn 
vị, tß chức, cá nhân đưÿc biết và sử dāng./. 
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PHỤ LỤC 
PHỔ BIẾN THỐNG TIN THÁNG 6/2024 

(Kèm theo Công văn sß         /CTK-TKTH ngày         /6/2024 của Cục Thßng kê tỉnh Phú Thọ) 

 

STT Thông tin phổ biến Đ¡n vị tính Giá trị So cùng kỳ 
(%) 

Mức độ  
hoàn chỉnh 

Nguồn sß liệu 

       

A CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG      

1 Vßn đầu t° thực hiện thuộc nguồn vßn ngân sách nhà n°ớc do địa ph°¡ng quản lý tháng 6/2024 Triệu đồng      445.735 112,7 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

2 Chỉ sß phát triển sản xuất công nghiệp IIP tháng 6/2024 % - 155,56 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

3 Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 6/2024    ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 Giấy và bìa các loại Tấn 22.851,1 122,7   

 Bia h¡i, bia đóng lon 1000 Lít 10.229,7 106,7   

 Chè Tấn 4.640,7 98,8   

 Phân Supe Photphat (P2O5) Tấn 40.900,0 148,8   

 Phân NPK Tấn 40.600,0 106,2   

 Cao lanh Tấn 37.225,3 122,1   

 Xi măng Tấn 99.434,1 106,4   

 Gạch lát 1000 M² 4.225,6 93,9   

 Mỳ chính Tấn 1.600,0 80,0   

 Dung l°ợng ắc quy 1000 Kwh 1,4 85,1   

 Vải thành phẩm 1000 M² 3.000,0 101,7   

 Sợi toàn bộ Tấn 840,0 152,5   

 Quần áo may sẵn 1000 Cái 8.070,5 115,0   

 Giày thể thao  1000 Đôi 407,4 105,3   

 N°ớc máy 1000 M³ 3.885,3 104,7   
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STT Thông tin phổ biến Đ¡n vị tính Giá trị So cùng kỳ 
(%) 

Mức độ  
hoàn chỉnh 

Nguồn sß liệu 

 Sản phẩm bằng plastic Tấn 12.801,1 125,7   

 
Þng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng c°ờng hình ảnh; ßng đèn âm cực quang 

điện khác 
1000 chiếc 17.862,5 154,1   

 Mạch điện tử tích hợp 1000 chiếc 5.000,0 90,8   

 Máy tính xách tay (kể cả notebook và subnotebook) 1000 chiếc 1.250,0 207,4   

4 Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 6/2024 Triệu đồng 3.850.386,2 115,5 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

5 Doanh thu dịch vụ l°u trú và ăn ußng tháng 6/2024 Triệu đồng 517.679,4 115,6 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

6 Dịch vụ lữ hành và dịch vụ khác tháng 6/2024 Triệu đồng 355.218,4 116,1   

7 Chỉ sß giá tiêu dùng tháng 6/2024 % - 104,69 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

8 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 6/2024 Triệu đồng 643.927,1 111,3 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

9 Sß l°ợt hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 6/2024    ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 Sß l°ợt hành khách vận chuyển tháng 6/2024 
Nghìn l°ợt 

HK 
1.476,9 107,0   

 Sß l°ợt hành khách luân chuyển tháng 6/2024 
Nghìn l°ợt 

HK.Km 
95.872,6 108,7   

10 Khßi l°ợng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển tháng 6/2024    ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 Khßi l°ợng hàng hóa vận chuyển tháng 6/2024 Nghìn tấn 4.459,9 102,7   

 Khßi l°ợng hàng hóa luân chuyển tháng 6/2024 
Nghìn 

tấn.Km 
480.231,5 103,5   

11 Sß vụ tai nạn, va chạm giao thông; sß ng°ời chết, bị th°¡ng do tai nạn giao thông tháng 6/2024    ¯ớc tính 
Ban An toàn giao 

thông tỉnh 

 (Kỳ báo cáo tính từ ngày 15 tháng tr°ớc tháng báo cáo đến ngày 14 tháng báo cáo)      

 Sß vụ tai nạn giao thông, va chạm giao thông tháng 6/2024 Vụ 39 162,5   

 Sß ng°ời chết do tai nạn, va chạm giao thông tháng 6/2024 Ng°ời 10 100,0   

 Sß ng°ời bị th°¡ng do tai nạn, va chạm giao thông tháng 6/2024 Ng°ời 34 178,9   
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STT Thông tin phổ biến Đ¡n vị tính Giá trị So cùng kỳ 
(%) 

Mức độ  
hoàn chỉnh 

Nguồn sß liệu 

12 Sß vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 6/2024    ¯ớc tính 
Công an tỉnh, Cục 

Thßng kê 

 (Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng tr°ớc tháng báo cáo đến ngày 16 tháng báo cáo)      

 Sß vụ cháy Vụ 4 133,3   

 Sß vụ nổ Vụ - -   

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng 29,2 36,5   

13 Sß vụ thiên tai và mức độ thiệt hại tháng 6/2024    ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 (Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng tr°ớc tháng báo cáo đến ngày 16 tháng báo cáo)      

 Sß vụ thiên tai Vụ 1 -   

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng 100 -   

B CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ      

1 Sß lao động có việc làm trong nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2024 Lao động         855.358 100,7 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

2 Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo quý 6 tháng đầu năm 2024 % 30,5 105,1 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

3 Tỷ lệ thất nghiệp  6 tháng đầu năm 2024 % 1,4 107,5 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

4 Vßn đầu t° thực hiện trên địa bàn quý II năm 2024 Triệu đồng    11.533.077      117,0 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

5 Vßn đầu t° thực hiện trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2024 Triệu đồng    21.465.519      114,5 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

6 Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 theo giá hiện hành Triệu đồng        50.991,9 - ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 Nông, lâm nghiệp và thủy sản "          9.838,4 -   

 Công nghiệp và xây dựng "        19.027,8 -   

 Dịch vụ "        18.978,0 -   

 Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm "          3.147,8 -   

7 C¡ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2023 %           100,00  - ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 Nông, lâm nghiệp và thủy sản "            19,29  -   

 Công nghiệp và xây dựng "            37,32  -   

 Dịch vụ "            37,22  -   

 Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm "              6,17  -   
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STT Thông tin phổ biến Đ¡n vị tính Giá trị So cùng kỳ 
(%) 

Mức độ  
hoàn chỉnh 

Nguồn sß liệu 

8 Tßc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2023 % - 8,16 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 Nông, lâm nghiệp và thủy sản " - 3,17   

 Công nghiệp và xây dựng " - 13,49   

 Dịch vụ " - 5,73   

 Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm " - 6,42   

9 Sß d° huy động vßn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng n°ớc ngoài 6 tháng đầu năm 2024 Tỷ đồng           93.500 111,6 ¯ớc tính 

Ngân hàng nhà 

n°ớc chi nhánh 

Phú Thọ 

10 D° nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng n°ớc ngoài 6 tháng đầu năm năm 2024 Tỷ đồng         107.200 110,4 ¯ớc tính 

Ngân hàng nhà 

n°ớc chi nhánh 

Phú Thọ 

11 Diện tích rừng trồng mới tập trung quý II năm 2024 Ha 4.337,4 105,0 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

12 Diện tích rừng trồng mới tập trung 6 tháng đầu năm 2024 Ha 8.217,4 101,3 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

13 Sản l°ợng gỗ quý II năm 2024 M³ 293.858,3 103,9 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

14 Sản l°ợng gỗ 6 tháng đầu năm 2024 M³ 484.258,3 103,2 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

15 Sản l°ợng thủy sản quý II năm 2024 Tấn 10.395,3 101,6 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

16 Sản l°ợng thủy sản 6 tháng đầu năm 2024 Tấn 20.657,7 103,3 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

17 Chỉ sß sản xuất công nghiệp quý II năm 2024 % - 139,5 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

18 Chỉ sß sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 % - 133,8 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

19 Sản l°ợng một sß sản phẩm công nghiệp chủ yếu 6 tháng đầu năm 2024    ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 Giấy và bìa các loại Tấn 134.060,3 109,3   

 Bia h¡i, bia đóng lon 1000 Lít 33.973,6 111,8   

 Chè Tấn 21.542,0 110,0   

 Phân Supe Photphat (P2O5) Tấn 216.485,0 117,6   

 Phân NPK Tấn 244.899,0 113,6   

 Cao lanh Tấn 174.783,9 94,8   
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STT Thông tin phổ biến Đ¡n vị tính Giá trị So cùng kỳ 
(%) 

Mức độ  
hoàn chỉnh 

Nguồn sß liệu 

 Xi măng Tấn 515.320,4 76,0   

 Gạch lát 1000 M² 15.894,9 70,2   

 Mỳ chính Tấn 10.886,0 81,3   

 Dung l°ợng ắc quy 1000 Kwh 9,8 55,9   

 Vải thành phẩm 1000 M² 20.319,1 87,0   

 Sợi toàn bộ Tấn 4.992,8 96,5   

 Quần áo may sẵn 1000 Cái 51.011,0 105,2   

 Giày thể thao  1000 Đôi 2.398,8 98,2   

 N°ớc máy 1000 M³ 20.907,6 110,3   

 Sản phẩm bằng plastic Tấn 68.903,7 103,2   

 
Þng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng c°ờng hình ảnh; ßng đèn âm cực quang 

điện khác 
1000 chiếc 116.325,8 89,5   

 Mạch điện tử tích hợp 1000 chiếc 37.941,0 130,3   

 Máy tính xách tay (kể cả notebook và subnotebook) 1000 chiếc 5.952,7 211,4   

20 Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý II năm 2024 Triệu đồng 11.428.039,1 115,4 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

21 Doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm 2024 Triệu đồng 22.895.076,9 115,7 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

22 Doanh thu dịch vụ l°u trú và ăn ußng quý II năm 2024 Triệu đồng 1.538.853,2 115,4 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

23 Doanh thu dịch vụ l°u trú và ăn ußng 6 tháng đầu năm 2024 Triệu đồng 2.910.837,0 111,8 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

24 Dịch vụ lữ hành và dịch vụ khác quý II năm 2024 Triệu đồng 1.041.659,3 112,0 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

25 Dịch vụ lữ hành và dịch vụ khác 6 tháng đầu năm 2024 Triệu đồng 1.921.934,5 104,6 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

26 Chỉ sß giá tiêu dùng bình quân quý II năm 2024 % - 105,0 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

27 Chỉ sß giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm 2024 % - 104,4 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

28 
Chỉ sß giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ  

quý II năm 2024 
   ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 Chỉ sß giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản quý II năm 2024 % - 103,1   
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STT Thông tin phổ biến Đ¡n vị tính Giá trị So cùng kỳ 
(%) 

Mức độ  
hoàn chỉnh 

Nguồn sß liệu 

 Chỉ sß giá sản xuất công nghiệp quý II năm 2024 % - 102,7   

 Chỉ sß giá dịch vụ quý II năm 2024 % - 104,4   

29 
Chỉ sß giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ  

6 tháng đầu năm 2024 
   ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 Chỉ sß giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tháng 6 năm 2024 % - 103,7   

 Chỉ sß giá sản xuất công nghiệp 6 tháng năm 2024 % - 102,3   

 Chỉ sß giá dịch vụ 6 tháng năm 2024 % - 104,4   

30 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải quý II năm 2024 Triệu đồng 1.910.903,3 110,9 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

31 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 6 tháng đầu năm 2024 Triệu đồng 3.715.346,9 110,4 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

32 Sß l°ợt hành khách vận chuyển và luân chuyển quý II năm 2024    ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 Sß l°ợt hành khách vận chuyển quý II năm 2024 
Nghìn l°ợt 

HK 
4.355,6 104,7   

 Sß l°ợt hành khách luân chuyển quý II năm 2024 
Nghìn l°ợt 

HK.Km 
282.538,4 108,1   

33 Sß l°ợt hành khách vận chuyển và luân chuyển 6 tháng đầu năm 2024    ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 Sß l°ợt hành khách vận chuyển 6 tháng đầu năm 2024 
Nghìn l°ợt 

HK 
8.453,7 104,7   

 Sß l°ợt hành khách luân chuyển 6 tháng đầu năm 2024 
Nghìn l°ợt 

HK.Km 
547.889,9 109,5   

34 Khßi l°ợng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển quý II năm 2024    ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 Khßi l°ợng hàng hóa vận chuyển quý II năm 2024 Nghìn tấn 13.355,5 104,0   

 Khßi l°ợng hàng hóa luân chuyển quý II năm 2024 
Nghìn 

tấn.Km 
1.436.131,2 103,9   

35 Khßi l°ợng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển 6 tháng đầu năm 2024    ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 Khßi l°ợng hàng hóa vận chuyển 6 tháng đầu năm 2024 Nghìn tấn 26.256,2 104,8   

 Khßi l°ợng hàng hóa luân chuyển 6 tháng đầu năm 2024 
Nghìn 

tấn.Km 
2.837.726,2 104,5   
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STT Thông tin phổ biến Đ¡n vị tính Giá trị So cùng kỳ 
(%) 

Mức độ  
hoàn chỉnh 

Nguồn sß liệu 

36 Sß vụ tai nạn giao thông; sß ng°ời chết, bị th°¡ng do tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2024    ¯ớc tính 
Ban An toàn giao 

thông tỉnh 

 (Tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 14 tháng 6 năm 2024)      

 Sß vụ tai nạn giao thông, va chạm giao thông 6 tháng đầu năm 2024 Vụ 187 102,2   

 Sß ng°ời chết do tai nạn, va chạm giao thông 6 tháng đầu năm 2024 Ng°ời 80 79,2   

 Sß ng°ời bị th°¡ng do tai nạn, va chạm giao thông 6 tháng đầu năm 2024 Ng°ời 139 84,8   

37 Sß vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại 6 tháng đầu năm 2024    ¯ớc tính 
Công an tỉnh, Cục 

Thßng kê 

 (Tính từ ngày 17 tháng 12 năm 2023 đến ngày 16 tháng 6 năm 2024)      

 Sß vụ cháy Vụ 38 292,3   

 Sß vụ nổ Vụ     

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng 2747,9 172,8   

38 Diện tích rừng bị thiệt hại 6 tháng đầu năm 2024 Ha 3,6 26,14 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

       
 


